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	TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
ĐƠN VỊ ……………………………
	Mã hoá:HS/7.5.1a/12/PQLKH
Ban hành lần: 05

Hiệu lực từ ngày: 04 – 09 -2010

   Trang/ tổng số trang:3/4



Kính gửi: 
Chủ tịch HĐKH Trường ĐH CNTP TP.HCM
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC 
I. THÔNG TIN CHUNG

I. Tên đề tài: 
I. Mã số đề tài: 

I. Thời gian thực hiện: từ ……. …..đến ………….
I. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: 

I. Đơn vị công tác: 

I. Danh sách cán bộ tham gia thực hiện đề tài:

	STT
	Họ và Tên
	Đơn vị công tác
	Nội dung công việc

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	


II. NỘI DUNG ĐÃ LÀM VÀ SẢN PHẨM ĐÃ CÓ: (đến kỳ báo cáo)

II. Nội dung đã thực hiện đến kỳ báo cáo so với đăng ký:

	STT
	Nội dung đăng ký
	Kết quả đạt được

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


II. Các sản phẩm tạo ra:

	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Đặc điểm

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	


II. Các quy trình công nghệ/kỹ thuật tạo ra:

	STT
	Tên quy trình Công nghệ/Kỹ thuật
	Số lượng
	Đặc điểm

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	


II. Các sản phẩm KH&CN khác:

	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Đặc điểm

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	


II. Các bài báo đã được đăng trên tạp chí KH trong nước và quốc tế:

	STT
	Tên bài báo/tạp chí
	Tên tạp chí
	Số/Kỳ phát hành
	Tóm tắt nội dung

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	


II. Các Hội thảo khoa học trong và ngoài nước đã được tổ chức:

	STT
	Tên Hội thảo
	Địa điểm
	Thời gian
	Cơ quan phối hợp
	Mục tiêu
	Kết quả đạt được

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	


II. Các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN và tiêu thụ sản phẩm đã ký kết thông qua đề tài

	STT
	Đối tác ký hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng
	Doanh thu từ hợp đồng

(triệu đồng)
	Sản phẩm chuyển giao
	Thông số kỹ thuật của SP
	Quy mô

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	


II. Các cán bộ đã được đào tạo, nâng cao trình độ trong và ngoài nước thông qua đề tài

	STT
	Tên người được đào tạo
	Bậc đào tạo (ThS, TS, KS, CN)
	Tên đề tài/luận văn

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	


II. Các cán bộ được cử đi trao đổi HTQT về KH&CN (Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn ngắn hạn) thông qua đề tài

	STT
	Tên người được cử đi
	Địa điểm
	Thời gian
	Nội dung trao đổi
	Kết quả thu được

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	


II. Các bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, độc quyền mẫu hữu ích đã được cấp:

	STT
	Tên bằng
	Nơi cấp
	Ngày cấp
	Nội dung được bảo hộ

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	


II. Các giải thưởng KH&CN đã được nhận:

	STT
	Tên giải
	Nơi trao giải
	Xếp hạng

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	


III. NỘI DUNG CHƯA HOÀN THÀNH THEO TIẾN ĐỘ ĐĂNG KÝ

	STT
	Tên nội dung chưa hoàn thành so với kế hoạch đăng ký
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


IV. KINH PHÍ CHO CÁC NỘI DUNG ĐÃ SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN 

(Ghi rõ từng nội dung, Ví dụ: thuê khoán chuyên môn, chi mua sắm trang thiết bị, photo, in ấn… )

	STT
	Tên nội dung quyết toán
	Số tiền

(triệu đồng)
	Ghi chú

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	


V. KIẾN NGHỊ

	Xác nhận của đơn vị
(Chữ ký của trưởng đơn vị)

----------------------------------
	Chủ nhiệm đề tài

-----------------------------

	Xác nhận của Phòng QLKH-ĐN&HTQT
□ Đạt □ Không đạt

----------------------------------------
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